
BIỂU CHI TIẾT 

Phân công Báo cáo viên pháp luật tuyên truyền tại các bản trên địa bàn huyện năm 2025 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-HĐPH, ngày      tháng  3  năm 2025 

của Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện) 

 
 

Tên xã, 

thị trấn 

Số 

thứ 

tự 

Tên bản thực hiện 

tuyên truyền 

Thành 

viên 

HĐPH 

phụ trách 

Báo cáo viên Đơn vị công tác 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

BẢN 

BO 

1 Bản Hợp Nhất 

Lãnh đạo 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Nguyễn Thị Thủy Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Tháng 

4 

 

2 Bản Hưng Phong Trần Thị Hoa Hội Liên hiệp phụ nữ huyện  

3 Bản Cò Nọt Mông Sùng Sinh Trang Phòng Tư pháp huyện  

4 Bản Hua Sẳng Phạm Danh Tuyên Ban QL Rừng phòng hộ huyện  

5 Bản Nậm Phát Nguyễn Duy Cường Huyện Đoàn Tam Đường  

6 Bản Nà Út Nguyễn Văn Đông Viện Kiểm sát nhân dân huyện  

7 Bản Nà Khuy Đỗ Thị Huế Phòng Tư pháp huyện  

8 Bản Phiêng Pẳng Bạch Thái Dũng Hội Cựu chiến binh huyện  

9 Bản Nà Can Đào Thị Hương 
Phòng Nông nghiệp và Tài 

nguyên huyện 
 



10 Bản Phiêng Tiên Trần Ngọc Quang 
Phòng Nông nghiệp và Tài 

nguyên huyện 
 

11 Bản Nà Khương Nguyễn Xuân Khắc Phòng Tư pháp huyện  

12 Bản Phiêng Hoi Hà Văn Quảng Phòng Nội vụ huyện  

13 Bản Cốc Phung Nguyễn Tiến Tài Hạt Kiểm lâm huyện  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUN 

HÁ 

1 Bản Sàn Phàng Thấp 

Lãnh đạo 

Phòng Nội 

vụ huyện 

Lâm Văn Huy UBMTTQ huyện 

 

 

 

 

 

 

Tháng 

4 

 

2 Bản Sàn Phàng Cao Đỗ Đăng Hợi 
Ban tuyên giáo và Dân vận huyện 

ủy 
 

3 Bản Nậm Đích Nguyễn Văn Trình Hạt Kiểm lâm huyện  

4 Bản Ma Sao Phìn Cao Phạm Minh Phương  Hội Nông dân huyện  

5 
Bản Ma Sao Phìn 

Thấp 
Nguyễn Duy Cường Huyện đoàn Tam Đường  

6 Bản Chù Khèo Nguyễn Đức Hoàn Trung tâm Y tế huyện  

7 Bản Ngài Thầu Cao Đặng Văn Huấn Viện kiểm sát nhân dân huyện  

8 Bản Ngài Thầu Thấp Đỗ Trọng Thắng 
Trung tâm Văn hóa thể thao và 

Truyền thông huyện 
 

9 Bản Sin Chải Nguyễn Xuân Khắc Phòng Tư pháp huyện  



10 Bản Lao Chải I Phạm Quang Đán Phòng Nội vụ huyện  

11 Bản Can Hồ Sùng A Thắng Tòa án nhân dân huyện  

12 Bản Thèn Thầu Sùng Sinh Trang Phòng Tư pháp huyện  

13 Bản Lao Chải II Cao Thị Hóa Tòa án nhân dân huyện  

14 Bản Nậm Pha Đỗ Thị Huế Phòng Tư pháp huyện  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

NÀ 

TĂM 

1 Bản Nà Vàn 

Lãnh đạo 

Phòng 

Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

huyện 

Cao Thị Hóa Tòa án nhân dân huyện 

Tháng 

4 

 

2 Bản Nà Hiềng Đỗ Thị Huế Phòng Tư pháp huyện  

3 Bản Nà Tăm Trần Thị Hoa Hội liên hiệp phụ nữ huyện  

4 Bản Nà Ít Đỗ Trọng Thắng 
Trung tâm Văn hóa thể thao và 

Truyền thông huyện 
 

5 Bản Phiêng Giằng Phạm Danh Tuyên Ban quản lý rừng phòng hộ huyện  

6 Bản Nà Luồng Đặng Văn Huấn Viện KSND huyện  

7 Bản Coóc Cuông Nguyễn Đức Hoàn Trung tâm Y tế huyện  

8 Bản Coóc Nọc Hà Văn Quảng  Phòng Nội vụ huyện  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 1 Bản Bản Giang Lãnh đạo Phạm Minh Phương Hội Nông dân huyện Tháng  



 

 

 

BẢN 

GIANG 

2 Bản Đoàn Kết Phòng giáo 

dục và Đào 

tạo  huyện 

Nguyễn Xuân Khắc Phòng Tư pháp huyện 4  

3 Bản Tẩn Phủ Nhiêu Nguyễn Thị Thủy Phòng giáo dục và Đào tạo  huyện  

4 Bản Suối Thầu Đỗ Thị Huế Phòng Tư pháp huyện  

5 Bản Nà Cơ Lâm Văn Huy Mặt trận tổ quốc huyện  

6 Bản Nà Bỏ Phạm Quang Đán Phòng nội vụ huyện  

7 Bản Cốc Pa Sùng Sinh Trang Phòng Tư pháp huyện  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

GIANG 

MA 

1 Bản Mào Phô 

 

Lãnh đạo 

Trung tâm 

Văn hóa 

thể thao và 

Truyền 

thông 

huyện 

Sùng Sinh Trang Phòng Tư pháp huyện 

Tháng 

4 

 

2 Bản Bãi Bằng Nguyễn Văn Đông Viện kiểm sát nhân dân huyện  

3 Bản Sử Thàng Phạm Quang Đán Phòng Nội vụ huyện  

4 Bản Giang Ma Sùng A Thắng Tòa án nhân dân huyện  

5 Bản Phìn Chải Lâm Văn Huy UBMTTQ huyện  

6 Bản Sin Câu Nguyễn Văn Trình Hạt kiểm lâm huyện  

7 Bản Ngải Chù Đặng Văn Huấn Viện KSND huyện  

8 Bản Xin Chải Nguyễn Xuân Khắc Phòng Tư pháp huyện  

9 Tả Cu Tỷ Đỗ Trọng Thắng 
Trung tâm Văn hóa thể thao và 

Truyền thông huyện 
 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

HỒ 

THẦU 

1 
Bản Rừng Ổi Khèo 

Thầu 

Lãnh đạo 

Ban quản 

lý rừng 

phòng hộ 

huyện 

Hà Văn Quảng Phòng Nội vụ huyện 

Tháng 

5 

 

2 Bản Bản Phô Hồ Thầu Đỗ Đăng Hợi 
Ban tuyên giáo và Dân vận huyện 

ủy 
 

3 Bản Sì Thâu Chải Phạm Danh Tuyên Ban quản lý rừng phòng hộ huyện  

4 Bản Tả Chải Trần Thị Hoa Hội phụ nữ huyện  

5 Bản Nhiều Sang Nguyễn Thị Thủy Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện   

6 Bản Chù Lìn Cao Thị Hóa Tòa án nhân dân huyện   

7 Bản Gia Khâu Đỗ Thị Huế Phòng Tư pháp huyện  

8 Bản Đội 4 Đào Thị Hương 
Phòng nông nghiệp và Tài nguyên 

huyện 
 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

 

 

 

THÈN 

SIN 

1 Bản Pan Khèo 
 

 

 

Lãnh đạo 

Hạt kiểm 

lâm huyện 

Nguyễn Duy Cường Huyện đoàn Tam Đường 

Tháng 

5 

 

2 Bản Sin Câu Bạch Thái Dũng Hội Cựu chiến binh huyện  

3 Bản Na Đông Nguyễn Đức Hoàn Trung tâm Y tế huyện  

4 Bản Thèn Sin I Hà Văn Quảng  Phòng Nội vụ huyện  

5 Bản Thèn Sin II Lâm Văn Huy MTTQ huyện  



6 Bản Đông Phong Đỗ Trọng Thắng 
Trung tâm Văn hóa thể thao và 

Truyền thông huyện 
 

7 Bản Lở Thàng I Sùng Sinh Trang Phòng Tư pháp huyện  

8 Bản Lở Thàng II Phạm Danh Tuyên Ban quản lý rừng phòng hộ huyện  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

TẢ 

LÈNG 

1 Bản Thèn Pả 

 

 

Lãnh đạo 

Phòng Tư 

pháp huyện 

Nguyễn Xuân Khắc Phòng Tư pháp huyện 

Tháng 

5 

 

2 
Bản Tả Lèng Lao 

Chải 
Bạch Thái Dũng Hội Cựu chiến binh huyện  

3 Bản Pho Lao Chải Nguyễn Tiến Tài Hạt kiểm lâm huyện  

4 Bản Pho Xin Chải Nguyễn Văn Trình Hạt kiểm lâm huyện  

5 Bản San Cha Mán Đỗ Đăng Hợi 
Ban Tuyên giáo và Dân vận  

Huyện ủy 
 

6 Bản Hồ Pên Phạm Minh Phương Hội Nông dân huyện  

7 Bản Lùng Than Đặng Văn Huấn Viện Kiểm sát nhân dân huyện  

8 
Bản Phìn Ngan Lao 

Chải 
Sùng A Thắng Tòa án nhân dân huyện  

9 
Bản Phìn Ngan Xin 

Chải 
Nguyễn Đức Hoàn Trung tâm Y tế huyện  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 



NÙNG 

NÀNG 

1 Bản Xì Miền Khan 

Lãnh đạo 

Phòng Nội 

vụ huyện 

Nguyễn Văn Đông Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tháng 

5 

 

2 Bản Phan Chu Hoa Đỗ Đăng Hợi 
Ban tuyên giáo và Dân vận Huyện 

ủy 
 

3 Bản Lao Tỷ Phùng Sùng Sinh Trang Phòng Tư pháp huyện  

4 Bản Sáy San 1 Nguyễn Xuân Khắc Phòng Tư pháp huyện  

5 Bản Sáy San 3 Nguyễn Tiến Tài Hạt kiểm lâm huyện  

6 Bản Nùng Nàng Trần Thị Hoa Hội Phụ nữ huyện  

7 Bản Chin Chu Chải Nguyễn Duy Cường Huyện đoàn Tam Đường  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

SƠN 

BÌNH 

1 Bản Chu Va 12 
 

 

 

 

Lãnh đạo 

Phòng 

Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

huyện 

Đỗ Thị Huế Phòng Tư pháp huyện 

 

 

 

 

Tháng 

6 

 

2 Bản Chu Va 6 Đào Thị Hương 
Phòng nông nghiệp và Tài nguyên 

huyện 
 

3 Bản Chu Va 8 Nguyễn Văn Trình Hạt kiểm lâm huyện  

4 Bản Nậm Dê Trần Ngọc Quang Phòng nông nghiệp và tài nguyên  

5 Bản 46 Nguyễn Văn Trình Hạt kiểm lâm huyện  

6 Bản Tân Hợp Cao Thị Hóa Tòa án nhân dân huyện  

7 Bản Huổi Ke Nguyễn Văn Đông  Viện kiểm sát nhân dân huyện  



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

BẢN 

HON 

1 Bản Thẳm 

Lãnh đạo 

Phòng giáo 

dục và Đào 

tạo huyện 

Nguyễn Văn Đông  Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Tháng 

6 

 

2 Bản Hon Nguyễn Thị Thủy Phòng giáo dục và đào tạo huyện  

3 Bản Bãi Trâu Phạm Quang Đán Phòng nội vụ huyện  

4 Bản Nà Khum Sùng A Thắng Tòa án Nhân dân huyện  

5 Bản Đông Pao I Trần Ngọc Quang 
Phòng nông nghiệp và tài nguyên 

huyện 
 

6 Bản Đông Pao II Bạch Thái Dũng Hội Cựu chiến binh huyện  

7 Bản Chăn Nuôi Nguyễn Xuân Khắc  Phòng Tư pháp huyện  

 8 Bản Hoa Dì Hồ  Phạm Minh Phương Hội Nông dân huyện   

Ghi chú:  Báo cáo viên pháp luật thực hiện tuyên truyền ít nhất 3 bản (đối với xã xa Trung tâm huyện); các Báo cáo 

viên còn lại thực hiện tuyên truyền từ 4 đến 8 bản (đối với các xã gần Trung tâm huyện). UBND các xã, thị trấn xây dựng 

lịch tránh trùng lặp để các Báo cáo viên thực hiện đảm bảo yêu cầu. 
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